
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh

1. Altogether vs. All together (Hoàn toàn vs. Cùng nhau)

• Altogether: Trạng từ chỉ sự hoàn toàn, nói chung, tóm lại.

Ví dụ: The price of the book is altogether $20, including shipping.

➔ Lời dịch: Giá của cuốn sách là hoàn toàn 20 đô la, đã bao gồm phí vận 

chuyển.

• All together: Cụm từ chỉ việc tất cả mọi người/vật cùng một lúc hoặc ở 

cùng một nơi.

Ví dụ: We put the family photos all together in a special album.

➔ Lời dịch: Chúng tôi đặt những bức ảnh gia đình cùng nhau vào một cuốn 

album đặc biệt.

2. Amount vs. Number (Số lượng)

• Amount: Dùng với danh từ không đếm được (uncountable nouns).

Ví dụ: A huge amount of money was spent on this project.



➔ Lời dịch: Một lượng tiền lớn đã được chi cho dự án này.

• Number: Dùng với danh từ đếm được số nhiều (plural countable nouns).

Ví dụ: A large number of students attended the seminar yesterday.

➔ Lời dịch: Một số lượng lớn học sinh đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm 

qua.

3. Percent vs. Percentage (Phần trăm)

• Percent: Dùng đi kèm với một con số cụ thể (ví dụ: 10%, 50%).

Ví dụ: About 70 percent of the earth's surface is covered by water.

➔ Lời dịch: Khoảng 70 phần trăm bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước.

• Percentage: Chỉ tỷ lệ phần trăm chung chung, không đi kèm con số cụ thể.

Ví dụ: A high percentage of people prefer working from home nowadays.

➔ Lời dịch: Một tỷ lệ lớn người dân thích làm việc tại nhà ngày nay.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.



Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


